
A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NSĐP 15.153.944 15.061.063 99,39

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 9.213.859 8.994.247 97,62

I Chi đầu tư phát triển 950.670 802.380 84,40

1 Chi đầu tư cho các dự án 950.670 798.380 83,98

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt 

hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính 

của địa phương theo quy định của pháp luật

0 1.000

3 Chi đầu tư phát triển khác 3.000

III Chi thường xuyên 8.063.059 8.006.311 99,30

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.901.630 3.862.614 99,00

2 Chi khoa học và công nghệ 29.060 32.170 110,70

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 919.041 919.041 100,00

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin - Thể dục TT 94.985 94.737 99,74

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 47.580 47.580 100,00

6 Chi an ninh - quốc phòng 203.855 203.855 100,00

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 105.747 100.460 95,00

8 Chi sự nghiệp kinh tế 841.119 835.729 99,36

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, 

đảng, đoàn thể
1.728.996 1.719.080 99,43

10 Chi bảo đảm xã hội 145.635 145.635 100,00

11 Chi khác ngân sách 45.411 45.411 100,00

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay
900 225 25,04

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 100,00
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V Dự phòng ngân sách 184.130 184.130 100,00

VI Chi tạo nguồn CCTL 13.900 0,00

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

TỪ NSTW CHO NSĐP
3.697.733 3.640.632 98,46

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 1.146.720 1.123.786 98,00

2
Cho các chương trình dự án quan trọng vốn 

đầu tư
529.974 524.674 99,00

3
Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường 

xuyên
1.283.824 1.269.702 98,90

4 Vốn ngoài nước 737.215 722.471 98,00

C CHI TỪ NGUỒN THU CHUYỂN NGUỒN 2.187.352 2.061.184 94,23

D
CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ, TÀI TRỢ, 

ĐÓNG GÓP
55.000 55.000 100,00

E
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH 

NĂM SAU
310.000
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